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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Lập 

Các Thẩm phán: Ông Lê Phan Công Trí 

Ông Ninh Quang Thế 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Như Nguyện - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà: Ông 

Trương Trung Tín – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 417/2025/TLPT-DS ngày 28 tháng 10 

năm 2025 về việc: Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 55/2025/DS-ST ngày 13 tháng  8 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 473/2025/QĐ-PT ngày             

14 tháng 11 năm 2025, giữa các đương sự:  

 - Nguyên đơn:  

1. Cháu Lê Nhựt D, sinh ngày 06/10/2009 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 096209010772; Cấp ngày:01/04/2024; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

2. Ông Lê Hùng A, sinh năm 1976 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 09607613312; Cấp ngày: 10/05/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Y, sinh năm 1976 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 096176006102; Cấp ngày:10/08/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Cùng địa chỉ cư trú: Ấp A, xã T, thành phố C, tỉnh Cà Mau (nay là phường 

T, tỉnh Cà Mau). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Lê Nhựt D: Bà Trần Kim 

X, là trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh C (Có 

mặt). 
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- Bị đơn:  

1. Cháu Trần Bá Đ, sinh ngày 30/3/2009 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 095209002662; Cấp ngày:03/04/2023; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

2. Ông Trần Bá C, sinh năm 1981 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 095081003574; Cấp ngày: 02/7/2021; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

3. Bà Trần Mỹ T, sinh năm 1984 (Có mặt); 

Căn cước công dân số: 096184012306; Cấp ngày: 26/12/2024; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Cùng địa chỉ cư trú: Ấp A, xã T, thành phố C, tỉnh Cà Mau (nay là phường 

T, tỉnh Cà Mau). 

 - Người kháng cáo: Cháu Lê Nhựt D, bà Nguyễn Thị Ngọc Y và ông Lê 

Hùng A, là nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo ông Lê Hùng A, bà Nguyễn Thị Ngọc Y và cháu Lê Nhựt D trình bày:  

Vào ngày 07/02/2025, Trần Bá Đ có dùng hung khí đâm Lê Nhật D1 gây thương 

tích phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh C. Theo kết luận giám định tỷ lệ 

thương tích là 6%. Do Đ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh 

sát điều tra không khởi tố vụ án hình sự đối với Đ. Vì vậy, ông Hùng A, bà Y và 

cháu D1 khởi kiện yêu cầu cháu Đ và cha mẹ của Đ là ông Trần Bá C và bà Trần 

Mỹ T bồi thường thiệt hại các khoản gồm: 

+ Tổn thất tin thần: Bồi thường theo quy định pháp luật bằng 10 tháng lương cơ sở 

do nhà nước quy định: 10 tháng x 2.340.000 đồng = 23.400.000 đồng. 

+ Xâm phạm đến sức khỏe: Bồi thường theo quy định pháp luật bằng 10 tháng 

lương cơ sở do nhà nước quy định: 10 tháng x 2.340.000 đồng = 23.400.000 đồng. 

+ Chi phí nằm viện, thuốc men: 3.700.000 đồng. 

+ Chi phí ăn uống, ngày công lao động: 

Ăn uống hai người 02 người x 09 ngày x 300.000 đồng/ người = 5.400.000 đồng. 

Ngày công lao động: 01 người 300.000 đồng/ người x 09 ngày =2.700.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền là 58.600.000 đồng. Đối trừ số tiền gia đình ông C và  bà T đã 

bồi thường 5.000.000đ, còn lại yêu cầu bồi thường số tiền là 53.600.000 đồng. 

 - Theo ông Trần Bá C, bà Trần Mỹ T và cháu Trần Bá Đ trình bày:  

Thừa nhận Trần Bá Đ có xảy ra đánh nhau với Lê Nhựt D và gây thương tích cho 

D. Quá trình D điều trị gia đình ông bà đã bồi thường được 5.000.000 đồng, nay do 

hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ đồng ý bồi thường thêm số tiền 3.700.000 

đồng. Ngoài ra không đồng ý bồi thường thêm khoản nào khác. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 55/2025/DS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau quyết định: 
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Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc ông Trần Bá C, anh 

Trần Bá Đ, bà Trần Mỹ T bồi thường cho Lê Nhựt D số tiền 8.773.070 đồng. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm trả, án phí và quyền kháng 

cáo của đương sự. 

Ngày 27/8/2025, ông Lê Hùng A, bà Nguyễn Thị Ngọc Y và cháu Lê Nhựt 

D có đơn kháng cáo, yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, buộc ông Trần Bá C, anh Trần 

Bá Đ, bà Trần Mỹ T phải bồi thường các khoản:  

+ Về tổn thất tin thần: Bồi thường theo quy định pháp luật bằng 10 tháng lương cơ 

sở nhà nước quy định : 10 tháng x 2.340.000đ = 23.400.000 đồng. 

+ Về sức khỏe bị xâm phạm : Bồi thường theo quy định pháp luật bằng 10 tháng 

lương cơ sở nhà nước quy định : 10 tháng x 2.340.000đ = 23.400.000đồng. 

+ Về chi phí ăn uống:  02 người x 09 ngày x 300.000đ/ người = 5.400.000 đồng. 

+ Về ngày công lao động: 01 người 300.000đ/ người x 09 ngày =2.700.000 đồng 

Tổng số tiền là 54.900.000đ, đối trừ số tiền đã bồi thường trước 5.000.000đ, còn 

lại bồi thường tiếp là 49.900.000 đồng 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Hùng A, bà Nguyễn Thị Ngọc Y và cháu 

Lê Nhựt D giữ nguyên kháng cáo. 

Phần tranh luận tại phiên toà: 

Bà X phát biểu: Do Trần Bá Đ có hành vi dùng hung khí gây thương tích 

cho Lê Nhựt D tỷ lệ 6%. Thời điểm gây thương tích Đ chưa đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không khởi tố hình sự đối với Đ. Do 

Đ là người chưa thành niên, không có tài sản nên D và ông Hùng A và bà Y (là cha 

mẹ của D) khởi kiện yêu cầu cha mẹ của Đ là ông C và bà T phải có trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho D. Kiến nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của D, 

ông Hùng A và bà Y, sửa bản án sơ thẩm, buộc ông C và bà T bồi thường thiệt hại 

các khoản theo yêu cầu của D, ông Hùng A và bà Y. 

Cháu D, ông Hùng A và bà Y không có ý kiến tranh luận. 

Bà T phát biểu: Chỉ đồng ý bồi thường cho D số tiền 3.700.000 đồng. 

Cháu Đ và ông C thống nhất với ý kiến của bà T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà phát biểu: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án, của  Hội 

đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa 

đúng quy định pháp luật. Về tố tụng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự: 

“Viện kiểm sát tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; phiên toà 

sơ thẩm đối với những vụ án do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng 

tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có 

đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi hoặc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này”. Trong vụ án này 

có đương sự nguyên đơn Lê Nhựt D, bị đơn Trần Bá Đ là người chưa thành niên, 
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nhưng quá trình giải quyết vụ án không có Viện kiểm sát tham gia là vi phạm tố 

tụng, quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Ngoài ra, biên bản 

nghị án không thể hiện có việc biểu quyết của Hội đồng xét xử, là vi phạm quy 

định tại Điều 264 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Huỷ toàn bộ Bản án 

dân sự sơ thẩm số 55/2025/DS-ST ngày 13/8/2025 của Toà án nhân dân khu vực 1 

– Cà Mau; giao hồ sơ về cho Toà án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau giải quyết lại 

vụ án theo quy định phap luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Vào ngày 07/02/2025, cháu Trần Bá Đ (sinh ngày 30/3/2009) có hành vi 

dùng kiềm bằng kim loại bên trong có đầu nhọn đâm Lê Nhựt D (sinh ngày 

06/10/2009) gây thương tích, tỷ lệ 6%. Tại thời điểm thực hiện hành vi gây thương 

tích, do Trần Bá Đ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh C ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Bá 

Đ. 

[2] Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh C có quyết định không 

khởi tố vụ án hình sự, thì cháu Lê Nhựt D, ông Lê Hùng A, bà Nguyễn Thị Ngọc Y 

khởi kiện vụ án dân sự đối với cháu Trần Bá Đ, ông Trần Bá C, bà Trần Mỹ T yêu 

cầu bồi thường thiệt hại cho cháu Lê Nhựt D. 

[3] Như vậy, trong vụ án do Toà án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết có đương 

sự nguyên đơn là cháu Lê Nhụt D2 và bị đơn là cháu Trần Bá Đ là người chưa 

thành niên (từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi). 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự: “Viện kiểm sát tham gia các phiên 

họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; phiên toà sơ thẩm đối với những vụ án do Toà 

án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích 

công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có đương sự là người chưa thành niên, 

người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này”. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án của 

Toà án cấp sơ thẩm không có Viện kiểm sát tham gia là có thiếu sót, vi phạm quy 

định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật Tố tụng dân sự, thiếu sót này cấp phúc thẩm 

không thể khắc phục được. Ngoài ra, tại biên bản nghị án của cấp sơ thẩm cũng 

không thể hiện có việc biểu quyết của Hội đồng xét xử về từng vấn đề, là vi phạm 

quy định tại Điều 264 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [4] Từ nhận định trên, cấp phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về 

cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án là phù hợp. 

[5] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về huỷ toàn bộ bản án sơ 

thẩm, giao hồ sơ về cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án, xét thấy là phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[6] Do huỷ bản án sơ thẩm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét đối 

với nội dung yêu cầu kháng cáo của cháu Lê Nhựt D, ông Lê Hùng A và bà 

Nguyễn Thị Ngọc Y. 
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[7] Án phí dân sự phúc thẩm: Cháu Lê Nhựt D, ông Lê Hùng A và bà 

Nguyễn Thị Ngọc Y không phải chịu (đã được miễn dự nộp). 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:   

Huỷ toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số: 55/2025/DS-ST ngày 13 tháng 8 

năm 2025 của Toà án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau về việc tranh chấp bồi thường 

thiệt hại do sức khoẻ bị xâm hại, giữa nguyên đơn: Cháu Lê Nhựt D, ông Lê Hùng 

A và bà Nguyễn Thị Ngọc Y với bị đơn: Cháu Trần Bá Đ, ông Trần bá C và bà 

Trần Mỹ T. 

Giao hồ sơ về cho Toà án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau giải quyết lại vụ án 

theo thủ tục chung. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Hùng A, bà Nguyễn Thị Ngọc Y và cháu 

Lê Nhựt D không phải chịu. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 
- Tòa án nhân dân khu vực 1- Cà Mau; 
- Phòng THADS khu vực 1- Cà Mau; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 
- Lưu án văn; 
- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lập 

 


